
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 15, ngõ 68, đường Điếm Ba - Xa Đông, Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

13/01/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÓA DƯỢC QUỐC TẾ

0109493089

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

2. Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa 1050

3. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

4. Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản 1080

5. Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 1104

6. Dịch vụ liên quan đến in 1812

7. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

8. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất chiết xuất của các sản phẩm hương liệu tự 
nhiên. Sản xuất chất giống nhựa. Sản xuất nước hương liệu 
nguyên chất chưng cất. Sản xuất hỗn hợp có mùi thơm cho sản 
xuất nước hoa hoặc thực phẩm

2029

9. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

10. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: - Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác 
- Bán buôn hoa và cây 
- Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản.
- Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa).

4620

11. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm. Bán buôn phụ gia thực phẩm. 
Bán buôn thực phẩm chức năng

4632(Chính)

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÓA DƯỢC 
QUỐC TẾ
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: INTERNATIONAL CHEMICAL 
PHARMACEUTICAL TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: ICP TRADING CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0972342356
Email:

Fax:
Website:
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12. Bán buôn đồ uống 4633

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế

4649

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

4659

15. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, 
tinh dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng 
hợp, methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối 
công nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Mua bán nguyên liệu dùng cho sản xuất mỹ phẩm (trừ các 
loại nhà nước cấm); 
- Kinh doanh khoáng sản; 
- Kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

4669

16. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

17. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

18. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

19. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

20. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các của hàng chuyên doanh. Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm 
và các vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

4772

21. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

22. Bốc xếp hàng hóa 5224

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng, giao nhận hàng hóa. Hoạt động của các đại 
lý làm thủ tục hải quan. Hoạt động của các đại lý bán vé máy 
bay.

5229

24. Hoạt động tư vấn quản lý
(Không bao gồm tư vấn tài chính, tư vấn pháp luật)

7020

25. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
(trừ loại nhà nước cấm)

0128

26. Quảng cáo 7310

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh 
(trừ mặt hàng Nhà nước cấm)
- Xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
- Kinh doanh dịch vụ bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 
- Cho thuê kho bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

8299

28. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

29. Bán lẻ  khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
TÁ NGỌ

Số 51 ngõ Văn 
Hương, Phường Hàng 
Bột, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

1.000.000.000 20,000 001054011453

2LÊ THỊ THU 
HUYỀN

Tổ 29, Phường Yên 
Hoà, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

2.500.000.000 50,000 001187004708

3LƯU THỊ 
THUÝ 
HẰNG

Khu 7, Xã Giáp Lai, 
Huyện Thanh Sơn, 
Tỉnh Phú Thọ, Việt 
Nam

1.500.000.000 30,000 132280256

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225

31. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học kỹ thuật và công nghệ

7212

32. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: - Chế biến nguyên liệu thực phẩm; Sản xuất thực 
phẩm; Sản xuất thực phẩm chức năng. 
- Sản xuất phụ gia thực phẩm.

1079

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001081001339
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 51 ngõ Văn Hương, Phường Hàng Bột, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 51 ngõ Văn Hương, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN BÁ LINH Nam

03/03/1981 Kinh Việt Nam

05/03/2014 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và ĐLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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